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BÀI 7. SỐ ĐO GÓC. CÁC GÓC ĐẶC BIỆT ( 3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học xong tiết này HS
- Biết mỗi góc có một số đo xác định, số đo góc bẹt là 1800. Nhớ định nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù
- Sử dụng thước đo góc để đo góc, so sánh hai góc, chính xác khi đo góc. 
2. Năng lực 
- Năng lực riêng: Năng lực sử dụng công cụ đo, vẽ, tính. Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán, ngôn ngữ hình học.
- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  Sưu tầm những hình ảnh thực tế về góc ( tranh ảnh, trên mạng Internet, trực quan)
· Thước thẳng, thước đo góc, 
2 - HS :  Thước kẻ, thước đo góc, êke, một số tranh ảnh, tư liệu về góc.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục đích: HS thắc mắc về số đo của các góc cho trước. 
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c. Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh góc cho trước và dự đoán của 2 bạn và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi dự đoán kết quả của 2 bạn.
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2 phút.



- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “ Vậy để khẳng định câu trả lời của bạn nào là đúng chúng ta cần một công cụ để xác định số đo của góc, vậy chúng ta vào bài học hôm nay: Số đo góc. Các số đo đặc biệt”
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Giới thiệu về thước đo góc và cách đo góc
a. Mục tiêu:
+ Biết được công dụng của thước đo góc
+ Mô tả được cấu tạo của thước đo góc
+ Đọc được số đo góc của một góc cho trước.	    
b. Nội dung:
+ GV giảng, trình bày.
+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu sgk thảo luận nêu và mô tả dụng cụ đo góc.
GV giới thiệu cho HS đơn vị đo góc là độ và ký hiệu.
GV cho HS quan sát thước đo góc và giới thiệu cho HS cấu tạo của thước đo góc các đặc điểm (vòng số bên trong, vòng số bên ngoài, tâm thước) và cách sử dụng thước đo góc
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Yêu cầu HS làm thực hành 1:
Đo góc xOy như hình vẽ.
Nhận xét:
Yêu cầu HS làm thực hành 2:
Xác định số đo các góc trong hình 3







Dùng thước đo góc xác định số đo các góc trong hình 4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân
- GV quan sát và trợ giúp các nếu HS cần  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời của mình.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
- GV chốt lại kiến thức, chính xác hóa kết quả.
	1. Thước đo góc
-  Để đo góc người ta dùng thước đo góc.
- Đơn vị: Độ ( Ký hiệu: 0)






- Cách đo góc xOy:
B1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00.
B2 : Xem cạnh kia của góc đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó
Thực hành 1
HS tiến hành dùng thước đo 
Thực hành 2
- Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là:
a) 40∘                    b) 135∘
c) 90∘                    d) 180∘
- Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo




Hoạt động 2: Vẽ góc theo số đo cho trước
a. Mục đích: 
+ HS biết cách vẽ góc theo số đo cho trước
b. Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c. Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS tham gia trò chơi “Vẽ góc theo số đo cho trước nhanh nhất”.
+ GV đưa ra cho mỗi nhóm ( từ 5 đến 7 HS) các số đo khác nhau: 500, 700, 1200, 1500,… yêu cầu các nhóm suy nghĩ cách vẽ góc theo số đo cho trước đó.
+ Các nhóm trình bày và các nhóm còn lại thực hiện kiểm tra sự chính xác về số đo theo yêu cầu của các góc vừa vẽ.
- GV yêu cầu HS nêu các bước để vẽ một góc theo số đo cho trước trong trường hợp tổng quát.
- GV yêu cầu mỗi HS hãy nghĩ về một số đo góc sau đó thực hành vẽ góc có số đo đó vào vở. đổi chéo kết quả với bạn để kiểm tra lại.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS Hoạt động nhóm, cá nhân hoàn thành các yêu cầu và phần luyện tập
+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.
 + Ứng với mỗi phần luyện tập, một HS lên bảng chữa, các học sinh khác làm vào vở.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
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* Kí hiệu:
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Hoạt động 3: So sánh hai góc
a. Mục đích: 
+ Nêu được cách so sánh hai góc
b. Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c. Sản phẩm: So sánh được hai góc
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao nhiệm vụ:
+ Đo các góc ở hình 5,6 – Sgk theo bàn, rồi so sánh số đo của chúng
+ Muốn so sánh hai góc ta làm thế nào? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS Hoạt động nhóm, cá nhân hoàn thành các yêu cầu
+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	3. So sánh hai góc
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Hoạt động 4: Các góc đặc biệt
a. Mục đích: 
Nêu được khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù 
b. Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c. Sản phẩm: Chỉ ra được góc vuông, góc nhọn, góc tù.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao nhiệm vụ:
+  Quan sát nhận dạng các góc vuông, góc nhọn, góc tù được vẽ trên bảng, yêu cầu HS thực hiện đo các góc đó và so sánh số đo của chúng với góc 900
+ Nhận xét số đo của các góc vuông, góc nhọn, góc tù
+ Yêu cầu HS vẽ 1 góc vuông, 1 góc nhọn, 1 góc tù vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS Hoạt động cá nhân hoàn thành các yêu cầu
+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	4. Các góc đặc biệt
[image: ][image: ]
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1,2,3 SGK – tr91
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án
Câu 1 (trang 91)
Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra
Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?
[image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/1_159.jpg?itok=7Ub5V7R1]HD: Góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng 45 độ





Câu 2 (trang 91)
Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?
HD: Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là:
· 9 giờ: 90∘
· 10 giờ: 50∘
· 6 giờ: 180∘
· 5 giờ: 150∘
Câu 3 (trang 91)
Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.
[image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/1_160.jpg?itok=n55uhkSK]
HD: Dự đoán: Góc xOy = 30∘, mAn =120∘
 
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục đích: Học sinh mở rộng  để nắm vững kiến thức
b. Nội dung: GV giới thiệu kỹ thuật về góc nhìn của camera để giúp nhìn hình ảnh rõ nhất
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV  yêu cầu HS quan sát mục em chưa biết SGK-92

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Đánh giá thường xuyên:
+ Sự tích cực chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
+ Sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm của HS khi tham gia các hoạt động học tập cá nhân.
+ Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm ( rèn luyện theo nhóm, hoạt động tập thể)
	- Phương pháp quan sát:
+ GV quan sát qua quá trình học tập: chuẩn bị bài, tham gia vào bài học( ghi chép, phát biểu ý kiến, thuyết trình, tương tác với GV, với các bạn,..
+ GV quan sát hành động cũng như thái độ, cảm xúc của HS.
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận.
	


V.  HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
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GV 16 chite cho HS trai nghiém vé diém trong ciia goc thong qua hoat déng trai nghiém
gép manh gidy dé tao géc va chim mét diém vao trong goc do. HS phat hién ra dic diém
ctia diém trong cilia gc bing cach ké mot duong thing bét ki cat hai canh cia goc thi diém
M luén nam gitta hai diém do. GV can luuy cho HS khi hai tia ctia gbc 12 hai tia khong d6i
nhau ching ta méi c6 diém trong ctia géc.

1ll. Huéng dan giai cac bai tap

1. GV thiét ké phiéu hoc tap theo mau ctia bai 1 @& m&i HS tir didn cac yéu t6 ctia goc
vao trong bang.

2. HS can nhd lai ting c6 nhidu goc ciing chung mét dinh. Vi thé cac ban Hang, My, Yén
co ket qua khong giong nhau.
3. HS lam viéc theo nhém dé v& cac hinh theo yéu cau ca bai toan.

4.GV yéu cau mbi HS ty tim kiém va chia sé cac hinh dnh ctia géc ma cac em nhin thy
trong hinh.

I. Muc tiéu
1. Kién thiic, ki nang: Muc tidu ctia bai hoe nay bao gém:
— St dung duoc thudce do do d do goc.
— Néu duoc khi nao mét goc 1a goe vudng, goc nhon, goc .
— V& duoc goc theo 56 do cho trude.
— K& duoc mot s6 tinh hudng vé s6 do goe trong doi séng.

Pé dat dugc cac muc tidu néi trén, mbi HS can chuan bi thude ke, thude do goc, eke, mot
50 tu liéu, tranh anh vé goc;, GV chuan bi thude do goc va mot s0 hinh anh thue té ve goc.

2. Néng luc chi trong: tu duy va 1ap luan toan hoc; mé hinh hoa toan hoc; st dung
cong cy, phuong tién hoc toan.

3.Tich hop: Toan hoc va cudc séng.
Il. Ggi y cac hoat ddng cu thé

—HDKD:
T6 nghi goc xAy
nho hon 90°.

T nglﬁ goc nay
hang 90°.

%

62
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GV ¢6 thé 6 chite cho HS tham gia vio tro choi “Ban nio doan ding?” bing cach dura
ra mét géc xAp xi 90° (6 thé 1a 85°) va mét ban dodn 1a 100° (véi trromg hop thit nhat) mot
ban khac néi két qua khong thé nhu vay. Tinh huong nay dit HS vao mét phong doan va co
nhu céu can tim hidu cau tra 16i chinh xac.

1. Gidi thiéu vé thudc do géc va vé géc theo sé do cho truéc

—HDKP1:

Dung thudc do gde, xac dinh s6 do cla
g6 xOy cho trudc.
1

- Budc 1: Ta dét thudc do géc sao cho tam
cta thudc tring vei dinh O clia goc.

- Budc 2: Xoay thudc sao cho mét canh
cGa géc (ching han, canh Oy) di qua vach
0 cla thudc va thusc chéng 1én phan
trong ctia goc nhu Hinh 2.

- Budc 3: Xac dinh xem canh con lai clia g6c (canh Ox) di qua vach chi s§ nao trén
thudc do goc, ta sé dugc sé do ctia goc do.

GV cho HS ca 16p quan st chiéc thude do goe (gibng nhw trong SGK) va gidi thisu
cho HS cau tao ctia thude do goc: cac dic diém (vong s6 bén trong, vong s6 bén ngoai), tim
thude va cach st dung thude do goc.

—GV gidi thiéu cho HS don vi do géc 1a d6 va ki hiéu cla don vi nay.
— D& HS biét cach sir dung thude do gée, GV nén xuat phat tir mot gée cu thé xOy va
thao tac cac bude do gée nay dé HS quan sat. Sau do, GV cho méi HS doc s6 do goc tir céc
hinh anh trong SGK. Tiép theo, GV yéu cdu méi HS thuc hanh cach st dung thude do goe
& do cac goce cho trude.

2.Vé géc theo sé do cho trudc

— & noi dung nay, GV nén tao co hoi dé HS kham pha cach v& goc theo 56 do cho trude.
C6 thé t6 clnte theo hinh thite tro choi “v& goe theo s6 do cho trirde nhanh nhat”. C6 gido s&
a ta cho méi nhém (tir 5 &n7 em) cac sb do khac nhau, vi du: 70°, 100°, 1500, .... Yéu
cau cac nhém suy nghi cach v& goc theo sb do cho trude do.

~ Cae nhém trinh bay va cac nhém con lai thye hién kiém tra sw chinh xac vé 56 do theo
yéu cau ctia cac goc vira Ve,

— GV nhén xét va chinh xac lai cac budc v& mot goc theo 6 do cho trude clia cac nhom
trong cac truong hop khac nhau ctia cac goc cu thé do.

Yéu cdu HS néu cac bude dé vé mét goe theo s6 do cho trude trong truong hop tong quat.

— GV yéu cau mbi HS hay nghi v& mét sb do gbe, sau d6 thure hanh vE goe theo s6 do do.
Ddi chéo két qua voi cac ban 8 kiém tra lai.
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